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	CHÍNH PHỦ

Số: 434/TTr-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025


TỜ TRÌNH

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DỰ ÁN LUẬT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Việc ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đã góp phần quan trọng trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức và của công dân.
Qua rà soát thấy rằng, quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 cơ bản đã thể chế quy định bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, do ban hành từ năm 2015, Bộ luật Hình sự chưa thể chế hóa đầy đủ được những quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, cụ thể: 
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy để ra nhiệm vụ, giải pháp là “có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”;
- Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Tích cực đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao…”;
- Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó đưa ra nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm…”;

- Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó Đảng đề ra nhiệm vụ “Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến tư pháp, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân”;

- Chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự liên quan đến áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù” (theo thông báo tại Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương), trong đó chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ luật Hình sự theo hướng tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình; ngoài những nội dung liên quan đến tử hình, cần rà soát lại những quy định khác trong Bộ luật Hình sự hiện nay đang bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến vào tháng 5/2025) thông qua.

- Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đặt ra nhiệm vụ là “khẩn trương nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự nghiêm khắc hơn để giảm cầu ma túy, chặn đứng mối quan hệ cung, cầu ma túy”.

 Đây là những định hướng quan trọng cho việc nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự nhằm thể chế hóa quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới.
2. Cơ sở thực tiễn

Tổng kết 08 năm thi hành thấy rằng, Bộ luật Hình sự đã góp phần quan trọng trong quản lý xã hội, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của tổ chức, của Nhà nước và của công dân. Tuy nhiên, sau hơn 08 năm thi hành, tình hình đất nước đã có nhiều thay đổi lớn về mọi mặt nên quy định của Bộ luật Hình sự đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, cụ thể như sau: 

a) Về hệ thống hình phạt 

Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành thì một hành vi phạm tội có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, việc áp dụng các mức hình phạt chỉ có một trong ba lựa chọn, ranh giới giữa các mức hình phạt tù có thời hạn với tù chung thân và tử hình là không rõ ràng, trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn và áp dụng hình phạt rất khó khăn, có thể dẫn đến tùy nghi, đặc biệt việc áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Đặt ra vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống hình phạt đảm bảo chặt chẽ, dễ áp dụng, tránh tùy nghi, đảm bảo các mức hình phạt liền kề nhau phải có sự tiếp nối nhất định về tính nghiêm khắc. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung hình phạt nhằm mục đích nới rộng khung hình phạt tù chung thân với tử hình tại một số điều luật của Bộ luật Hình sự hiện hành để việc áp dụng hình phạt sẽ có nhiều lựa chọn hơn, mức định lượng để định khung hình phạt tử hình sẽ được đẩy lên cao hơn, qua đó gián tiếp giảm việc áp dụng hình phạt tử hình trên thực tế. 

b) Về mức hình phạt tiền, hình phạt tù áp dụng đối với một số tội
Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định hình phạt tiền được áp dụng ở 174 điều (40 điều quy định hình phạt tiền là hình phạt chính; 63 điều quy định hình phạt tiền là hình phạt bổ sung; 71 điều quy định hình phạt tiền là hình phạt chính, hình phạt bổ sung). Mức hình phạt tiền quy định như Bộ luật Hình sự hiện hành không còn phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, không đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, yêu cầu phòng, chống tội phạm, đặc biệt là nhóm tội phạm về tham nhũng, môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, thực tiễn công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm thời gian qua cho thấy, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe của nhân dân, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nhưng mức hình phạt tù chưa thực sự đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.
c) Về hình phạt tử hình
- Các quy định về hình phạt tử hình còn nhiều bất cập 

+ Các mức định lượng và loại hình phạt trong các khung có mức hình phạt cao nhất là tử hình ở một số tội danh còn tương đối rộng (khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình), dẫn đến việc xác định căn cứ để áp dụng hình phạt tử hình còn gặp khó khăn trên thực tế. Ví dụ: các tội sản xuất trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy tại khoản 4 Điều 248, Điều 250, Điều 251 Bộ luật Hình sự đều quy định phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu khối lượng ma túy từ 100 gam Heroine, Cocaine, Mathaphetamine... trở lên. 

+ Hiện nay, việc áp dụng khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình còn bất cập, trong nhiều trường hợp, căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả gây ra, nếu phạt tù chung thân thì quá nhẹ, không đảm bảo tính răn đe, tuy nhiên, nếu phạt tử hình lại quá nặng, không phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về hạn chế áp dụng và thi hành hình phạt tử hình. 

 + Theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành còn 18 tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy một số tội danh có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình; đồng thời, thực tiễn thời gian qua Tòa án cũng không áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội danh này, ví dụ: Tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, Tội “phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”… hoặc ít áp dụng như: Tội “tham ô tài sản”, Tội “nhận hối lộ”… Đối với những tội này để thu hẹp hình phạt tử hình thì cần bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án vẫn bảo đảm cách ly vĩnh viễn người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội, vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.
- Quy định về hình phạt tử hình hiện nay chưa phù hợp với quan điểm chỉ đạo mới của Đảng, công tác cải cách tư pháp về thu hẹp hình phạt tử hình, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, cụ thể: 
+ Ngày 25/3/2025, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo số 13936-CV/VPTW về thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình và khắc phục những bất cập trong quy trình, thủ tục thực hiện; 

+ Yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay: Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm hình phạt tử hình và khắc phục khó khăn, vướng mắc của thực tiễn áp dụng hình phạt trong thời gian qua;

+ Yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự: Trên thế giới hiện nay có 104 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình, có 28 quốc gia tuy pháp luật còn quy định nhưng trên thực tế không còn áp dụng, 08 quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình trên thực tế nhưng sẽ áp dụng trong một vài trường hợp bất khả kháng (như tội phạm chiến tranh). Còn 55 quốc gia vẫn duy trì hình phạt tử hình và thi hành án tử hình trong đó có Việt Nam. Với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội hiện nay chưa phải là thời điểm mà Việt Nam xóa bỏ hình phạt tử hình, tuy nhiên, cũng cần phải hạn chế áp dụng và thi hành hình phạt tử hình (giảm số tội danh có quy định hình phạt tử hình, hạn chế bớt việc áp dụng hình phạt tử hình, bổ sung chế định tù chung thân không xét giảm án…) điều này vừa phù hợp với xu hướng tất yếu và yêu cầu chung của thế giới, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế và tình hình xã hội ở Việt Nam;
+ Yêu cầu trong hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm: Các tội về tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, và tội vận chuyển trái phép chất ma túy, thực tiễn nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu Việt Nam phải cam kết không áp dụng hình phạt tử hình hoặc tuyên nhưng không thi hành án tử hình đối với những vụ án về tham nhũng, chức vụ, ma túy, nhưng Việt Nam chưa cam kết nên khi Việt Nam yêu cầu tương trợ tư pháp có liên quan đến án tử hình thì gần như không có phản hồi;
+ Một số trường hợp không cần thiết phải áp dụng hình phạt tử hình, đó là người bị kết án tử hình bị bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu là những căn bệnh như một bản án tử hình nhưng vẫn phải tạm giam kết hợp điều trị tích cực để chờ thi hành án mà chưa có quy định không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không thi hành án tử hình với những đối tượng này. 

d) Một số quy định chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

- Mức hình phạt tiền quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay, có tính đến các yếu tố biến động của giá cả, thu nhập bình quân đầu người (mức lương cơ sở tăng 2,04 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,02 lần) tại thời điểm năm 2015 với thời điểm hiện tại. 

- Qua thực tiễn công tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy thấy rằng,  Ketamine, Fentanyl là loại ma túy có tính chất, mức độ nguy hiểm tương đương với Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11. Tuy nhiên, hiện nay định lượng làm căn cứ định khung cơ bản, định khung tăng nặng đối với Ketamine, Fentanyl được xác định tương đương các chất ma túy ở thể rắn khác. Quy định như vậy là không phù hợp với diễn biến của tình hình tội phạm ma túy, làm giảm tính răn đe, phòng ngừa.
đ) Một số quy định khác của Bộ luật Hình sự còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng 

- Thực tiễn thi hành cho thấy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu tội phạm, nhưng chưa được quy định là tội phạm. Qua thực tiễn công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy thấy rằng, hiện nay, tình hình nghiện ma túy diễn ra rất phức tạp, số người nghiện ma túy đang có xu hướng gia tăng gây ra áp lực về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nghiện ma túy là một trong những nguyên nhân dẫn đến người nghiện gây ra các loại tội phạm khác như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản… để có tiền sử dụng ma túy. Người sử dụng trái phép chất ma túy rơi vào tình trạng “ngáo đá”, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng. Thực tế công tác cai nghiện ma túy cho thấy, nhiều người đang trong quá trình cai nghiện hoặc ngay sau khi kết thúc quá trình cai nghiện vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa có biện pháp hoặc chế tài để giải quyết đối với những trường hợp này.

Pháp luật hiện hành đang quy định xử lý về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội danh này chủ yếu hướng tới đối tượng tàng trữ để sử dụng trái phép chất ma túy. Có nghĩa là, một người sau khi mua chất ma túy để sử dụng, nếu chưa kịp sử dụng mà bị phát hiện thì có thể bị xử lý hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, còn nếu đang hoặc đã sử dụng thì lại không bị xử lý về hành vi tương ứng. Nghiện ma túy nếu không được quản lý tốt để kéo giảm số lượng người nghiện thì sẽ “lây lan” đối với những người khác. Thực tiễn cho thấy, một bộ phận giới trẻ hiện nay dễ bị rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng trái phép chất ma túy, tìm tới ma túy để giải tỏa áp lực trong cuộc sống; nhiều người coi sử dụng ma túy như một cách để thể hiện bản thân… Nếu không có biện pháp “giảm cầu” hữu hiệu thì nguy cơ về việc ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động và giống nòi là vấn đề đặt ra.

Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự cho phù hợp với thực tiễn góp phần tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế, vừa bảo đảm tính nhân đạo, khoan hồng, vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho mọi người được sống trong môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh. 
Do đó, để thể chế hóa quan điểm của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì việc sửa đổi Bộ luật Hình sự là yêu cầu cấp thiết, khách quan.
e) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Công an địa phương tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt, hiện nay đã không tổ chức Công an cấp huyện. Đồng thời, Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đưa ra chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Để kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương này, đòi hỏi phải tiến hành sửa đổi, bổ sung quy định của các luật có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bao gồm Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Công an nhân dân.
Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương, dự án Luật sẽ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến vào tháng 5/2025) thông qua. Do vậy, thời gian “vật chất” để nghiên cứu xây dựng hồ sơ dự án Luật và trình Quốc hội thông qua là rất ngắn, trong khi đó, Bộ luật Hình sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật, quy định của Bộ luật không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà việc thay đổi chính sách hình sự sẽ tác động trực tiếp, toàn diện đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, để bảo đảm chất lượng, tiến độ thì phạm vi sửa đổi, bổ sung lần này chỉ tập trung vào một số vấn đề đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, những vướng mắc, bất cập thực sự cấp bách, phải sửa đổi ngay để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề sau:
Thứ nhất, bỏ hình phạt tử hình tại một số tội danh, bổ sung một số trường hợp không thi hành án tử hình; bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án;
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số tội danh về tham nhũng, môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm, ma túy có vướng mắc, bất cập thực sự cấp bách, phải sửa đổi ngay để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung một số quy định của 04 luật: Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Công an nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và tổ chức thi hành án tử hình, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự; phục vụ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật;
Thư tư, quy định về điều khoản chuyển tiếp.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Mục đích ban hành dự án Luật

Xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế, vừa bảo đảm tính nhân đạo, khoan hồng, vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho mọi người được sống trong môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh.
2. Quan điểm xây dựng dự án Luật

a) Thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về hình sự để bảo đảm đồng bộ với quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 
b) Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

c) Tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, tập trung vào một số vấn đề đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cấp bách, đã rõ cần phải sửa ngay để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

d) Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật quốc tế và thực tiễn thi hành pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

đ) Quy định cụ thể, bảo đảm tính minh bạch, tính kế thừa, tính khả thi. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Hồ sơ dự án Luật đã được Bộ Công an xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự; xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về các vấn đề lớn; lấy ý kiến các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan.
2. Ngày 09/4/2024, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 124/BCTĐ-BTP về việc thẩm định đối với hồ sơ dự án Bộ luật. Ngày 10/4/2025, Bộ Công an đã có Báo cáo số 926/BC-BCA báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

3. Ngày 13/4/2025, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật và đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình trình Quốc hội về dự án Bộ luật (tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 15/4/2025 của Chính phủ).

4. Ngày 11/5/2025, Văn phòng Quốc hội có Thông báo số 1524/TB-VPQH  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Hình sự (sửa đổi).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Công an nhân dân.
b) Đối tượng áp dụng

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Bố cục
Bố cục dự thảo Luật gồm 04 Điều: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (gồm sửa đổi, bổ sung 52 điều, trong đó, 18 điều luật liên quan đến việc thu hẹp hình phạt tử hình; 04 điều luật sửa đổi về nội dung; 02 điều luật để phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới sau khi không tổ chức Công an cấp huyện và tên gọi của các bộ sau khi thực hiện phương án sáp nhập. Các điều luật khác sửa đổi, điều chỉnh mức hình phạt tiền lên gấp đôi để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội), một số tội danh về môi trường, an toàn thực phẩm, ma túy nâng mức hình phạt tù để bảo đảm tính răn đe; Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan; Điều 3. Hiệu lực thi hành; Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật
Dự thảo Luật gồm những nội dung cơ bản sau đây:

3.1. Về hình phạt: Bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án là hình phạt chính; đồng thời bổ sung các nội dung có liên quan đến việc bổ sung hình phạt này (phân loại tội phạm, quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt, thời hiệu thi hành bản án, giảm mức hình phạt đã tuyên, xóa án tích). 
3.2. Sửa đổi, bổ sung để thu hẹp hình phạt tử hình

- Dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) tại 08/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành, cụ thể:

+ Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); 
+ Tội gián điệp (Điều 110);

+ Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); 

+ Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); 

+ Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý (Điều 250); 
+ Tội tham ô tài sản (Điều 353);

+ Tội nhận hối lộ (Điều 354);

+ Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421).
- Dự kiến bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 10/18 tội danh còn duy trì hình phạt tử hình.
- Sửa đổi một số quy định khác liên quan đến hình phạt tử hình: Bổ sung trường hợp không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS, đang có nhiễm trùng cơ hội.
3.3. Nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế như tội phạm về môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm, ma túy. Cụ thể:

a) Về tội phạm môi trường: 
- Tăng mức hình phạt tù đối với một số tội:

+ Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235): Tăng mức hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm thành từ 02 năm đến 03 năm tại khoản 1; tăng mức hình phạt khởi điểm từ 01 năm thành 03 năm tại khoản 2; tăng mức hình phạt khởi điểm từ 03 năm thành 05 năm tại khoản 3;
+ Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 236): Tăng mức hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm thành từ 02 năm đến 03 năm tại khoản 1; tăng mức hình phạt khởi điểm từ 02 năm thành 03 năm tại khoản 2.
- Hạ mức định lượng trong cấu thành Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235): Hạ mức thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần xuống từ 03 đến 05 lần; hạ mức thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn quốc gia về môi trường từ 03 lần đến 05 lần xuống từ 02 đến 03 lần tại các khung, khoản trong tội này.

- Tăng mức hình phạt tiền gấp 02 lần so với quy định hiện hành với các tội thuộc Chương các tội phạm về môi trường.
b) Về tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, an toàn thực phẩm
- Nâng mức phạt tiền lên gấp 02 lần so với quy định hiện hành đối với Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi (Điều 195), Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317).
- Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317): Tăng mức khởi điểm hình phạt tù tại khoản 1 từ 01 năm thành 02 năm.
c) Về tội phạm ma túy

- Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249): Tăng mức khởi điểm hình phạt tù tại khoản 1 từ 01 năm thành 03 năm.
- Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255): Tăng mức khởi điểm hình phạt tù tại khoản 1 từ 02 năm thành 03 năm.

- Bổ sung quy định Ketamine, Fentanyl là loại ma túy cùng với khoản có quy định về Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 trong các điều luật của Chương các tội phạm về ma túy.

- Bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy

“Điều 256a. Tội sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 03 năm:

a) Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

b) Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy;

c) Đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và đã từng bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

d) Trong thời hạn 02 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm.”.

d) Về tội phạm tham nhũng: Tăng mức hình phạt tiền gấp 02 so với quy định hiện hành đối với các tội danh thuộc Mục 1 (Các tội phạm về tham nhũng) của Chương XXIII (Các tội phạm về chức vụ).
3.4. Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc sắp xếp tổ chức, bộ máy

- Miễn chấp hành hình phạt (Điều 62): Sửa đổi, bổ sung quy định khoản 6 cho phù hợp với việc không tổ chức cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện;
 - Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 241): Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 cho phù hợp với việc bỏ chính quyền cấp huyện và sáp nhập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.5. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của 04 luật: Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Công an nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và tổ chức thi hành án tử hình, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự; phục vụ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Cụ thể như sau:
- Về sửa đổi Luật Thi hành án hình sự: Sửa đổi, bổ sung 02 nội dung (điểm d khoản 1 Điều 80 và điểm c khoản 4 Điều 82 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019) về văn bản thông báo việc bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình để bảo đảm quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự liên quan đến hình phạt tử hình, thi hành án tử hình (theo thông báo tại Công văn số 13936-CV/VPTW ngày 25/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng). 

- Về sửa đổi Luật Đặc xá: Sửa đổi, bổ sung 11 nội dung (khoản 1 Điều 2; khoản 1 và khoản 3 Điều 3; khoản 2 Điều 9; điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 và điểm g khoản 3 Điều 11; Điều 15; Điều 18; Điều 22; khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 31 của Luật Đặc xá năm 2018). Việc sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên để bảo đảm thống nhất với quy định của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về hình phạt tù chung thân không xét giảm án; phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công an nhân dân khi không tổ chức Công an cấp huyện, phù hợp với mô hình tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án.

- Về sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người: Sửa đổi, bổ sung 08 nội dung (sửa đổi các điều 27, 28, 30, 31, 33, 46, 53 và bãi bỏ điều 52 của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024). Việc sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên để bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công an nhân dân khi không tổ chức Công an cấp huyện, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với cơ cấu của Chính phủ và việc chuyển giao chức năng về bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế.

- Về sửa đổi Luật Công an nhân dân: Sửa đổi 03 nội dung:

+ Sửa đổi Điều 16 (nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân) để bổ sung các nhiệm vụ tiếp nhận từ các bộ, ngành khác về Bộ Công an: (1) bảo đảm an ninh hàng không, (2) thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, (3) thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, (4) quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, (5) quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, điều chỉnh để phân định cụ thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới (những nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an).

+ Sửa đổi Điều 17 (hệ thống tổ chức của Công an nhân dân), Điều 18 (thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong Công an nhân dân), Điều 24 (chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân) để bỏ quy định về Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (đã thực hiện từ ngày 01/3/2025) và bổ sung Công an ở đặc khu cho phù hợp với đơn vị hành chính đặc khu.

+ Sửa đổi Điều 33 (bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Công an nhân dân) và Điều 38 (tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân) để bổ sung quy định chính sách về đất ở, phụ cấp nhà ở và phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm thống nhất với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).
3.6. Quy định về điều khoản chuyển tiếp.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự, cần bảo đảm các nguồn lực sau đây:

- Kinh phí xây dựng dự án Luật, kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi được Quốc hội thông qua (biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị tập huấn trong cơ quan có chức năng thi hành Luật; kinh phí để xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sau khi được ban hành được đảm bảo trên cơ sở quy định của pháp luật).
Đây là các khoản chi phí cần thiết và tất yếu để triển khai thi hành Luật. Nguồn kinh phí bảo đảm chi phí nêu trên sẽ được cân đối từ ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác; ngân sách nhà nước bảo đảm trên thực tế là không lớn và khả thi.

2. Để bảo đảm triển khai thi hành Luật sau khi được Quốc hội thông qua, về nguồn nhân lực bảo đảm là đội ngũ nhân lực hiện đang được giao thực hiện các nhiệm vụ này, không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
3. Thời gian dự kiến trình quốc hội 
Ngày 25/3/2025, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương có Công văn số 13936-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về chủ trương tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, ngoài những nội dung liên quan đến tử hình, cần rà soát lại những quy định khác trong Bộ luật Hình sự hiện nay đang bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến vào tháng 5/2025) thông qua. Do đó, do thời gian gấp, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự theo trình tự, thủ tục rút gọn: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (Tháng 5/2025).

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ ÁN LUẬT ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN, TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA DỰ ÁN LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN, BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
1. Về tính thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật có liên quan

Nội dung quy định của dự thảo Luật đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Phòng, chống rửa tiền… 

2. Tính tương thích của dự án luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Nội dung quy định của dự thảo Luật đảm bảo sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan như: Công ước chống tội phạm xuyên quốc gia, Công ước chống tra tấn, Công ước chống tham nhũng, Nghị định thư ngăn ngừa phòng, chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, 49 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)... và một số điều ước quốc tế mà Việt Nam đang chuẩn bị để gia nhập như Công ước về chống tội phạm mạng, Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia… 
3. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc
Các vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật là phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phù hợp với chính sách bình đẳng giới, chính sách dân tộc, tôn giáo…

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

 (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; (2) Bản thuyết minh dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; (3)Thông báo số 1524/TB-VPQH ngày 11/5/2025 của Văn phòng Quốc hội thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (4) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành; (5) Báo cáo thẩm định số 124/BCTĐ-BTP ngày 09/4/2025 của Bộ Tư pháp về thẩm định dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (6) Báo cáo số 926/BC-BCA ngày 10/4/2025 của Bộ Công an tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tư pháp;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, 

trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT;
Các vụ, cục: NC, QHĐP, PL, TH, KSKT;
- Lưu: VT, NC (02).
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
      Đại tướng Lương Tam Quang  
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